
UBND TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Số:             /QĐ-ĐHHĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Thanh Hóa, ngày         tháng      năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đoàn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học K24C, 

K24D, K25B - ngành Ngôn ngữ Anh (liên thông từ cao đẳng, đại học) 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 09/6/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hồng Đức về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức; 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 30/11/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Hồng Đức về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 

09/06/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường Đại học Hồng Đức; 

 Căn cứ Kế hoạch số 247/KH-ĐHHĐ ngày 07/8/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hồng Đức về thực tập tốt nghiệp của các lớp Đại học Ngôn ngữ Anh K24C, 

K24D, K25B; 

Căn cứ Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Kế hoạch dạy học liên 

thông, vừa làm vừa học năm học 2023-2024; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đoàn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học K24C, 

K24D, K25B – ngành Ngôn ngữ Anh (liên thông từ cao đẳng, đại học): (Có danh sách 

sinh viên, giảng viên hướng dẫn và địa điểm thực tập kèm theo);  

Thời gian thực tập: từ ngày 14/8/2023 đến ngày 17/9/2023 

Điều 2. Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức triển khai, 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực tập. 

Điều 3 Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan, giảng viên hướng dẫn và sinh 

viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
    

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các địa điểm TT (để phối hợp thực hiện);                                                          

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TTGDTX.                                                              
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Đậu Bá Thìn 



UBND TỈNH THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

DANH SÁCH SINH VIÊN 

Lớp Đại học K24C, K24D, K25B – ngành Ngôn ngữ Anh (liên thông từ cao đẳng, đại học) đi thực tập tốt nghiệp 

 (Kèm theo QĐ số              /QĐ-ĐHHĐ ngày        /        /2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Địa điểm thực tập GV hướng dẫn 

1 Lớp Đại học K24C Ngôn ngữ Anh (liên thông từ đại học)  

1 218702D600 Nguyễn Đức Anh 05.12.1986 
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (Nổ Giáp 1, 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

2 218702D628 Nguyễn Ngọc Dương 31.10.1988 
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (Nổ Giáp 1, 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

3 218702D601 Trần Thị Dung 25.06.1997 
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (Nổ Giáp 1, 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

4 218702D616 Phạm Hương Quỳnh 26.08.1991 
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (Nổ Giáp 1, 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

5 218702D614 Lê Thị Năm 27.10.1990 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành Phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

6 218702D613 Đặng Hoàng Nam 22.03.1992 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành Phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

7 218702D619 Phạm Minh Tuấn 13.02.1991 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành Phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

8 218702D611 Nguyễn Thị Mười 17.11.1997 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành Phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

2 Lớp Đại học K24D Ngôn ngữ Anh (liên thông từ đại học)  

9 218702D826 Lê Đức Đạt 02.09.1990 

Trung tâm giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức 

(số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa) 

Nguyễn Thị Quyết 



 

 

 

 

10 218702D809 Mai Thị Liên 28.08.1995 

Trung tâm giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức 

(số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa) 

Nguyễn Thị Quyết 

11 218702D821 Mai Thùy Trang 11.07.1987 

Trung tâm giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức 

(số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa) 

Nguyễn Thị Quyết 

12 218702D823 Đặng Ngọc Trâm 11.06.1996 

Trung tâm giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức 

(số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa) 

Nguyễn Thị Quyết 

13 218702D833 Phạm Thị Thanh Hương 01.05.1992 

Trung tâm giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức 

(số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa) 

Nguyễn Thị Quyết 

14 218702D815 Nguyễn Anh Tuấn 09.01.1972 
Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu (số 175 Trần Phú, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thanh Minh 

15 218702D802 Lê Minh Ánh 16.10.1979 
Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu (số 175 Trần Phú, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thanh Minh 

16 218702D824 Nguyễn Xuân Vĩnh 03.04.1974 
Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu (số 175 Trần Phú, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thanh Minh 

17 218702D813 Nguyễn Thái Sơn 19.12.1980 
Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu (số 175 Trần Phú, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thanh Minh 

18 218702D816 Bùi Tiến Thành 20.06.1988 
Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu (số 175 Trần Phú, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thanh Minh 

19 218702D830 Dương Quang Hiệp 24.07.1992 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Trịnh Thị Thu Hà 

20 218702D832 Ngọ Thị Thảo 18.06.1992 Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Trịnh Thị Thu Hà 

21 218702D831 Hoàng Sỹ Quý 20.05.1993 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Trịnh Thị Thu Hà 



 

 

 

 

22 218702D834 Phạm Văn Mạnh 01.09.1989 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Trịnh Thị Thu Hà 

23 218702D804 Lê Thị Hiếu 02.09.1984 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Trịnh Thị Thu Hà 

24 218702D801 Tăng Nữ Tiểu Trang 15.08.1994 
Trung tâm Anh ngữ New Beginning (Lô C65 MB1858, 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá) 
Đỗ Thị Loan 

25 218702D819 Lê Thu Thủy 08.07.1992 
Trung tâm Anh ngữ New Beginning (Lô C65 MB1858, 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá) 
Đỗ Thị Loan 

26 218702D820 Nguyễn Thị Thủy 31.03.1992 
Trung tâm Anh ngữ New Beginning (Lô C65 MB1858, 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá) 
Đỗ Thị Loan 

27 218702D803 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25.04.1999 
Trung tâm Anh ngữ New Beginning (Lô C65 MB1858, 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá) 
Đỗ Thị Loan 

3 Lớp Đại học K25B Ngôn ngữ Anh (liên thông từ cao đẳng, đại học)  

28 227702C300 Lê Văn Hải 05.10.1991 
Trung tâm Anh ngữ E-Blue Sky (địa chỉ: Tiểu khu 2, 

phường Hải hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 
Hoàng Thị Minh 

29 227702D300 Lê Thị Dung 28.10.1993 

Trung tâm ngoại ngữ Clever Junior Thanh Hoá (Chung 

Cư Tecco, 73 Trịnh Doanh, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa) 

 

Hoàng Thị Minh 

30 227702D302 Mai Thị Hải 16.06.1996 

Trung tâm ngoại ngữ Clever Junior Thanh Hoá (Chung 

Cư Tecco, 73 Trịnh Doanh, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa) 

 

Hoàng Thị Minh 

31 227702D309 Trương Văn Hưng 07.02.1985 

Trung tâm ngoại ngữ Clever Junior Thanh Hoá (Chung 

Cư Tecco, 73 Trịnh Doanh, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa) 

 

Hoàng Thị Minh 

32 227702D310 Hoàng Trung Kiên 01.11.1997 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Hoàng Thị Minh 

33 227702D314 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06.09.1999 

Trung tâm ngoại ngữ Clever Junior Thanh Hoá (Chung 

Cư Tecco, 73 Trịnh Doanh, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa) 

Hoàng Thị Minh 



 

 

 

 

34 227702D318 Hà Thị Tâm 18.08.1984 

Trung tâm ngoại ngữ Clever Junior Thanh Hoá (Chung 

Cư Tecco, 73 Trịnh Doanh, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa) 

Hoàng Thị Minh 

35 227702D303 Phạm Hồng Hạnh 26.11.1975 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Vũ Thị Loan 

36 227702D311 Nguyễn Thị Thùy Linh 10.08.1991 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Vũ Thị Loan 

37 227702D315 Trịnh Tuấn Nhật 26.02.1995 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Vũ Thị Loan 

38 227702D324 Hà Thị Yến 24.07.1985 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Vũ Thị Loan 

39 227702D307 Lường Tú Huy 26.10.1985 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Nguyễn Hồng Nhung 

40 227702D305 Hoàng Hải Hòa 10.06.1984 

Trung tâm ngoại ngữ Clever Junior Thanh Hoá (Chung 

Cư Tecco, 73 Trịnh Doanh, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa) 

Nguyễn Thị Quyết 

41 227702D306 Hồ Sỹ Hùng 20.02.1984 
Công ty TNHH IELTS Champions (HH08 Vinhomes 

Star City, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thị Quyết 

42 227702D319 Phạm Thị Lan Thanh 09.03.1993 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Nguyễn Thị Quyết 

43 227702D322 Lê Thị Huyền Trang 17.9.1993 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (Đại    H ng 

Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh H a  
Nguyễn Thị Quyết 

44 227702D320 Hoàng Ngọc Thảo 22.10.1979 
Công ty TNHH IELTS Champions (HH08 Vinhomes 

Star City, thành phố Thanh Hoá) 
Nguyễn Thị Quyết 

(Ấn định danh sách gồm 44 sinh viên)./. 
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